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Trước khi sử dụng sản phẩm mới của Toshiba, vui lòng đọc kỹ 

LƯU Ý
hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo bạn nắm rõ cách vận 
hành an toàn các tính năng và chức năng của thiết bị.



Hướng dẫn an toàn AN TOÀN SẢN PHẨM
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• Phần này cung cấp các hướng dẫn 
an toàn giúp phòng tránh nguy cơ 
gây thương tích cá nhân hoặc thiệt 
hại tài sản. Việc không tuân thủ 
các hướng dẫn này sẽ làm mất 
hiệu lực bảo hành.

• Thiết bị này tuân thủ các tiêu 
chuẩn an toàn quốc tế.

• Không để trẻ em chơi với thiết bị. 
Không để trẻ em tự vệ sinh và bảo 
dưỡng thiết bị khi không có người 
giám sát.

• Không sử dụng nếu bộ sạc hoặc 
thiết bị bị hỏng. Liên hệ với trung 
tâm bảo hành được ủy quyền.

• Tránh làm hỏng dây nguồn bằng 
cách không bóp, uốn cong hoặc 
đè bẹp dây nguồn vào các mép 
sắc nhọn.

• Không chạm vào thiết bị hoặc 
phích cắm khi thiết bị đang kết nối 
với nguồn điện nếu tay bạn đang 
ẩm hoặc ướt.

• Không kéo dây nguồn khi rút phích 
cắm.

• Không hút các vật liệu dễ cháy và 
khi hút tro thuốc lá, hãy đảm bảo 
tro đã nguội.

• Không hút nước hoặc các chất 
lỏng khác.

• Bảo vệ thiết bị khỏi bị mưa, độ ẩm 
và các nguồn nhiệt.

• Tuyệt đối không sử dụng thiết bị 
trong hoặc gần những nơi có môi 
trường dễ cháy hoặc dễ bắt lửa.

• Rút phích cắm trước khi vệ sinh và 
bảo dưỡng thiết bị.

• Không nhúng thiết bị vào nước để 
vệ sinh.

• Không tự ý tháo rời thiết bị.

• Chỉ sử dụng các phụ kiện chính 
hãng hoặc các phụ kiện do nhà sản 
xuất khuyến nghị.

• Không hút các vật liệu như xi 
măng, thạch cao hoặc giấy nén để 
tránh làm tắc bộ lọc và hư hỏng 
động cơ.

• Nếu bộ sạc bị hỏng thì phải được 
thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý 
dịch vụ của nhà sản xuất hoặc 
người có trình độ chuyên môn 
tương đương để tránh nguy hiểm.

• Chỉ sử dụng thiết bị với bộ sạc đi 
kèm.

• Không sử dụng thiết bị khi chưa 
lắp bộ lọc, nếu không thiết bị có 
thể bị hỏng.

• Nếu giữ lại vật liệu đóng gói, hãy 
để chúng ngoài tầm với của trẻ 
em.

• Thiết bị này không dành cho 
những người (bao gồm cả trẻ em) 
bị suy giảm về khả năng thể chất, 
giác quan hoặc tinh thần, hoặc 
thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ 
khi họ được người chịu trách 
nhiệm về an toàn của họ giám sát 
hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.
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• Trẻ em cần được giám sát để đảm 
bảo chúng không chơi với thiết bị.

• Thiết bị này chỉ được sử dụng với 
bộ cấp nguồn đi kèm.

• Phải rút bộ sạc khỏi ổ cắm và tháo 
pin khỏi thiết bị trước khi vệ 
sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.

• Không để ngón tay, tóc và quần áo 
rộng gần các bộ phận chuyển 
động và các khe hở khi sử dụng 
máy hút bụi.

• Phải tháo pin khỏi thiết bị trước khi 
thải bỏ thiết bị.

• Vui lòng thải bỏ pin đã qua sử 
dụng theo luật định và quy định áp 
dụng tại địa phương.

• Thiết bị này chứa pin và chỉ những 
người có chuyên môn mới được 
phép thay thế.

• Không được để các cực cấp 
nguồn bị chập mạch.



Tổng quan về sản phẩm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Thân máy chính

Ống nối dài

Danh sách phụ kiện

Đầu hút sàn

Khi vệ sinh ở vị trí cao, vui lòng lắp phụ kiện lên ống nối dài.

Pin

Hộp chứa bụi

Bộ sạc Hướng dẫn 
sử dụng 2 trong 1

Giá treo tường Bộ vít

Nút chọn chế độ

Nút bật/tắt

Đèn báo 

Đèn báo chế độ

Đèn báo sạc 
Đèn cảnh
báo dung lượng pin

Đầu hút rãnh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn lắp đặt

Lắp và tháo pin:
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Lắp ống nối dài:

Lắp đầu hút sàn: 

Gắn đầu hút sàn vào đầu dưới của ống nối dài cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

Lắp pin vào máy hút bụi theo hướng như hình bên dưới. Khi tháo, nhấn nút nhả 
pin, sau đó kéo pin về phía sau để tháo ra.

Gắn ống nối dài vào thân máy theo hướng như hình bên dưới cho đến khi nghe 
thấy tiếng "tách".



1. Nhấn nút và tháo đầu hút sàn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGPhụ kiện đầu hút

Lưu ý:
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CÁCH SỬ DỤNG ĐẦU HÚT RÃNH 2 TRONG 1

Mẹo:

Nên sử dụng đầu hút rãnh 2 trong 1 thay cho đầu hút sàn để làm sạch các khe 
hẹp, góc tường và các khu vực tương tự.

2. Gắn đầu hút rãnh 2 trong 1 vào ống nối dài theo hướng như thình bên dưới 
cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

3. Nhấn nút để tháo đầu hút rãnh 2 trong 1, sau đó lắp lại đầu hút sàn vào máy 
hút bụi.

Nhấn nút để nâng/hạ lông chải xung quanh nhằm chuyển đổi giữa đầu hút rãnh 
và đầu chổi quét bụi.



Đèn báo 

Đèn báo chế độ

Đèn báo sạc 
Đèn cảnh 
báo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGVệ sinh

Thao tác Nút bật/tắt và Nút chọn chế độ

Đèn báo bụi 
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Nút chọn chế độ

Nút bật/tắt

Xanh lá: Ít bụi
Cam: Bụi vừa
Đỏ: Nhiều bụi

1. Nhấn "Nút bật/tắt" để khởi động máy ở chế độ Auto (Tự động).

Nhấp nháy

2. Nhấn lại "Nút bật/tắt" để dừng máy hút bụi.
3. Nhấn "Nút chọn chế độ" để chuyển giữa các chế độ HIGH / LOW / AUTO 
(CAO/ THẤP/ TỰ ĐÔNG)

Khi máy hút bụi hoạt động ở chế độ TỰ ĐỘNG, màu của vòng đèn sẽ thay đổi, 
thể hiện lực hút được điều chỉnh tự động theo lượng bụi.

4. Khi mức pin dưới 10%, 
biểu tượng pin trên màn 
hình sẽ nhấp nháy để 
nhắc nhở. Vui lòng sạc 
ngay. 

5. Khi bị tắc hoàn toàn, máy hút bụi sẽ tự 
động tắt để bảo vệ máy và màn hình sẽ nhấp 
nháy biểu tượng tam giác màu đỏ (Đèn cảnh 
báo). Vui lòng loại bỏ vật gây tắc nghẽn ở các 
vị trí như đầu hút sàn, ống nối dài hoặc đầu hút 
rãnh 2 trong 1. Sau khi loại bỏ vật gây tắc nghẽn, 
nhấn nút "Bật/Tắt" để khởi động lại máy hút bụi.

dung lượng pin



Đ
ộ
 c

a
o
 lắ

p
 đ

ặ
t 
so

 v
ớ

i m
ặ
t 
sà

n
 là

 1
0
9
0
 m

m

56,4 mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn vận hành
LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG GIÁ TREO TƯỜNG

1. Giá treo cần được lắp trên 
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tường phẳng, chắc chắn để tránh 
bị đổ và gây hư hỏng máy hút bụi.

2. Lắp cụm giá treo tường theo 
hướng dẫn từng bước trong hình 
bên dưới.

3. Sử dụng vít nở đi kèm để cố 
định chắc chắn, việc sử dụng các 
phương pháp cố định khác có thể 
khiến giá treo bị rơi.

4. Cắm phích của bộ sạc vào ổ 
điện.

5. Đặt nhẹ máy hút bụi đã lắp pin vào 
giá treo tường để tránh làm hư hỏng 
máy. Pin sẽ bắt đầu sạc ngay khi 
máy hút bụi được đặt vào giá treo 
tường.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn vận hành
SẠC PIN

Thời gian sạc: 3~5 giờ 

Mẹo:

Thời gian hoạt động:
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Lưu ý:

Có 3 phương pháp sạc pin để lựa chọn.

Pin không được sạc đầy khi xuất xưởng; vui lòng sạc đầy pin trước khi sử dụng 
lần đầu để đạt hiệu suất tối ưu.

1. Có thể sạc pin bằng cách treo máy hút 
bụi lên giá treo tường như trong hình ở 
trang trước.

2. Đặt máy hút bụi trên bề mặt phẳng. Kết 
nối bộ sạc với cổng sạc trên pin và cắm 
bộ sạc vào ổ điện.

3. Có thể sạc riêng pin. Khi sạc, đèn 
báo sạc trên pin sẽ nhấp nháy liên tục. 
Sau khi pin được sạc đầy, đèn báo sạc sẽ 
tắt sau 1 phút.

Khi bắt đầu sạc, vòng đèn màu cam sẽ nhấp nháy trong 30 giây đầu. Phần 
trăm pin sẽ tăng dần trong quá trình sạc. Khi pin được sạc đầy, vòng đèn màu 
xanh lá sẽ sáng trong 30 giây.

Chế độ HIGH (Cao): 
15 phút 
Chế độ AUTO (Tự động): 
30 phút 
Chế độ LOW (Thấp): 
60 phút
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn bảo dưỡng
THÁO VÀ VỆ SINH HỘP CHỨA BỤI

Mẹo:
Để duy trì lực hút của máy, hãy đổ bỏ hộp chứa bụi thường xuyên.

3. Tháo bộ lọc xoáy ra để vệ sinh, tất cả các bộ phận đều có thể rửa được.

1. Giữ thân máy chính thẳng đứng trên thùng rác, nhấn nút khóa để mở nắp đáy 
và xả bụi ra ngoài.

2. Nhấn nút nhả hộp chứa bụi, sau đó tháo 
hộp chứa bụi ra khỏi thân máy chính.

4. Vui lòng để khô hoàn toàn tất cả các bộ phận lọc ở nơi thoáng mát, 
sau đó lắp lại vào máy theo các bước tháo ở trên.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mẹo:

Để duy trì lực hút của máy, vui lòng vệ sinh bộ lọc khí đầu ra thường xuyên.

Hướng dẫn bảo dưỡng
VỆ SINH BỘ LỌC KHÍ ĐẦU RA

1. Xoay nắp đầu ra ngược chiều 
kim đồng hồ từ vị trí khóa sang vị trí 
mở.

2. Lật xuống để mở nắp cửa thoát 
khí.

3. Tháo cụm bộ lọc khí đầu ra để vệ 
sinh.

4. Lắp lại theo thứ tự ngược lại.



1 2

3 4
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn bảo dưỡng
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ĐẦU HÚT SÀN CÓ ĐỘNG CƠ

Lưu ý:

1. Nhấn nút nhả để tháo đầu hút sàn.

Nhấn

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đầu hút sàn, hãy vệ sinh 
con lăn và bánh xe khi bị quấn tóc hoặc bám bụi. Ngắt nguồn điện trước khi tháo 
hoặc lắp đầu hút sàn chính.

2. Nhấn giữ nút mở khóa bằng một tay, đồng thời giữ đầu hút sàn bằng tay còn 
lại. Xoay 20° theo chiều kim đồng hồ để mở chốt, sau đó nhẹ nhàng kéo đầu hút 
sàn ra.



VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG ĐẦU HÚT SÀN CÓ ĐỘNG CƠ
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGHướng dẫn bảo dưỡng

4. Lắp lại đầu hút sàn theo hình minh họa bên dưới.

Mẹo:

1 2

3 4

Không rửa toàn bộ cụm đầu hút; nếu không, nước có thể xâm nhập vào các bộ 
phận điện bên trong và gây nguy hiểm. Chỉ con lăn có thể tháo rời mới rửa được 
dưới nước.

3. Vệ sinh sạch đầu hút sàn và để khô tự nhiên ở nơi râm mát. Dùng kéo hoặc 
dụng cụ móc để loại bỏ tóc bị quấn.



Lưu ý:

15

Nếu có các sự cố không thể khắc phục khác, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo
hành tại địa phương.

Công suất định mức: 550 W 
Điện áp định mức: 28,8 V

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Lỗi phần cứngE4

Hãy kiểm tra các nguyên nhân và biện pháp khắc phục sau đây trước khi tiếp 
tục sử dụng máy. Nếu bạn không thể xác định được nguyên nhân, hãy đưa thiết 
bị đến trung tâm bảo hành gần nhất. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu lực 
hút yếu, vì điều này có thể làm hỏng động cơ không thể khắc phục.

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục

Máy hút bụi không hoạt động

Lực hút quá yếu

Âm thanh hoạt động của 
động cơ khác thường

Vệ sinh chổi lăn.

Bộ sạc chưa được kết nối đúng cách. Vui lòng kiểm tra kết nối.

Chưa có nguồn điện cấp.Thiết bị không sạc được

Ống nối dài bị tắc.

Cổng hút của thiết bị bị tắc. Vệ sinh cửa hút của thiết bị.

Ống nối dài bị tắc một phần. Cẩn thận vệ sinh và loại bỏ vật lạ.

Vui lòng vệ sinh bộ lọc.

Nhiệt độ của pin quá cao. Sạc lại pin sau khi pin đã nguội.

Cụm lọc bị tắc.

Vui lòng sạc thiết bị trước khi sử 
dụng.

Vệ sinh hộp chứa bụi và cụm lọc.

Cẩn thận vệ sinh và kiểm tra xem 
có bị tắc không.

Thiết bị đã tắt nguồn hoặc pin yếu.

Hộp chứa bụi và cụm lọc bị bẩn 
hoặc đầy.

Lắp lại cụm lọc vào máy hút bụi.

Kiểm tra đảm bảo đã có nguồn 
điện cấp.

Các bộ phận lọc chưa được lắp lại 
sau khi vệ sinh.

Chổi lăn bị quấn tóc và các vật 
khác.

Lỗi đầu hút sànE1

Lỗi động cơE2

Lỗi pinE3



Thải bỏ sản phẩm 
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Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn 
cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung 
với rác thải thông thường.

Bằng cách tập trung để xử lý và tái chế sản phẩm thải bỏ, bạn đã góp 
phần quan trọng vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường.



INSTRUCTION FOR USE
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Điều khoản bảo hành







60mm
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